
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Thái Bình 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; Nghị định số  

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/12/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Bảo hiểm 

y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 

19/10/2023. 

Sở Y tế Thái Bình thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền, gồm 32 bệnh viện (23 bệnh viện 

công lập, 09 bệnh viện tư nhân), cụ thể như sau: 

STT Tên bệnh viện 

 

Điểm 

chấm 

Cấp 

chuyên 

sâu 

Cấp cơ 

bản 

I. Bệnh viện công lập:    

1.  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 70 x  

2.  Bệnh viện Nhi Thái Bình 59  x 

3.  Bệnh viện Phụ sản Thái Bình 48  x 

4.  Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình 32  x 

5.  Bệnh viện Mắt Thái Bình 37  x 

6.  Bệnh viện Tâm thần Thái Bình 33  x 

7.  Bệnh viện Phổi Thái Bình 29  x 

8.  Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình 30  x 

9.  Bệnh viện Da liễu Cơ sở 1 20  x 

10.  Bệnh viện Da liễu Cơ sở 2 21  x 

11.  Bệnh viện đa khoa Hưng Hà 27  x 

12.  Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân 17  x 

13.  Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ 28  x 

14.  Bệnh viện đa khoa Phụ Dực 27  x 

15.  Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải 27  x 

16.  Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải 19  x 
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17.  Bệnh viện đa khoa Thái Thụy 22  x 

18.  Bệnh viện đa khoa Thái Ninh 17  x 

19.  Bệnh viện đa khoa Đông Hưng 27  x 

20.  Bệnh viện đa khoa Kiến Xương 27  x 

21.  Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư 30  x 

22.  Bệnh viện đa khoa Thành phố 30  x 

23.  Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y 

tế Thái Bình 

23  x 

II. Bệnh viện tư nhân:    

24.  Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình 36  x 

25.  Bệnh viện đa khoa Tư nhân Lâm Hoa 20  x 

26.  Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà 17  x 

27.  Bệnh viện đa khoa Phúc Sơn 24  x 

28.  Bệnh viện đa khoa Hoàng An 22  x 

29.  Bệnh viện Thái Bình 20  x 

30.  Bệnh viện Lão khoa Phước Hải 19  x 

31.  Bệnh viện Phụ sản An Đức 17  x 

32.  Bệnh viện Mắt Hà Nội – Thái Bình 24  x 

(01 bệnh viện cấp chuyên sâu, 31 bệnh viện cấp cơ bản). 

Trân trọng thông báo! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Các cơ sở KCB trong danh sách; 

- Lưu: VT, NVY 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Hà Trung Kiên 
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